
DỰ TOÁN CHI PHÍ BẢO ĐẢM CHO VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Dự án: Hồ chứa nước Giang Ma, tỉnh Lai Châu

(Kèm Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      tháng 3 năm 2025 của UBND thành phố Lai Châu)

TT Hạng mục chi phí
Cơ quan thực

hiện và phố hợp
thực hiện

Đơn vị tính
Mức chi,
đơn giá
(đồng)

Số
người

Số ngày
thực
hiện

Khối
lượng

Thành tiền
(đồng)

I DỰ TOÁN KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC
HIỆN 348.108.476

1
Kinh phí cho Trung tâm phát triển quỹ đất chi
cho công tác tổ chức thực hiện công tác bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư

93.715.000

2 Chi cho các cơ quan đơn vị liên quan 45.900.000

 - UBND thành phố Lai Châu 3.400.000

 - Phòng Tài chính - Kế hoạch 3.900.000

 - Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị 3.900.000

 - Phòng Nông nghiệp và Môi trường 8.800.000

 - UBND xã, phường 17.000.000

 - Đại diện trưởng hoặc phó khu phố, thôn, bản 8.900.000

3 Chi tư vấn đo đạc bản đồ địa chính 208.493.476

II CHI TIẾT DỰ TOÁN KINH PHÍ TỔ CHỨC
THỰC HIỆN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 348.108.476

1

Chi tổ chức họp với người có đất, chủ sở hữu
tài sản trong khu vực thu hồi để phổ biến,
tuyên truyền các chính sách, pháp luật về bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu
hồi đất và tổ chức vận động các đối tượng liên
quan thực hiện quyết định thu hồi đất

1.820.000

a
 - Chi tiền hỗ trợ cho thành viên tổ công tác
(Lãnh đạo, công chức địa chính, UBMT Tổ quốc
xã, phường xã, phường)

UBND xã,
phường

Đồng/người/n
gày 260.000 3 1 780.000

b  - Chi tiền hỗ trợ cho công chức, viên chức, người
lao động Trung tâm PTQĐ

Trung tâm phát
triển quỹ đất

Đồng/người/n
gày 260.000 3 1 780.000

c Chi cho đại diện trưởng hoặc phó khu phố, thôn,
bản (01 người);

Đại diện trưởng
hoặc phó khu
phố, thôn, bản

Đồng/người/n
gày 260.000 1 1 260.000

2 Chi phát tờ khai, hướng dẫn người bị thiệt hại
kê khai 3.900.000

a  - Chi tiền hỗ trợ cho công chức, viên chức, người
lao động Trung tâm PTQĐ

Trung tâm phát
triển quỹ đất

Đồng/người/n
gày 260.000 3 3 2.340.000

b
 - Chi tiền hỗ trợ cho (cán bộ, công chức, cán bộ
địa chính xã, phường) UBMT Tổ quốc xã,
phường

UBND xã,
phường

Đồng/người/n
gày 260.000 1 3 780.000
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c
Chi phát tờ khai, hướng dẫn để người có đất bị
thu hồi tự kê khai (đại diện trưởng hoặc phó khu
phố, thôn, bản 01 người)

Đại diện trưởng
hoặc phó khu
phố, thôn, bản

Đồng/người/n
gày 260.000 1 3 780.000

3 Chi phí đo đạc bản đồ địa chính phục vụ bồi
thường GPMB 208.493.476

4

Chi kiểm kê số lượng nhà, công trình, cây
trồng, vật nuôi và tài sản khác bị thiệt hại khi
Nhà nước thu hồi đất của từng tổ chức, hộ gia
đình, cá nhân; Chi kiểm tra, đối chiếu giữa tờ
khai với kết quả kiểm kê, xác định mức độ
thiệt hại với từng đối tượng bị thu hồi đất cụ
thể; Chi tính toán giá trị thiệt hại về đất đai,
nhà, công trình, cây trồng, vật nuôi và tài sản
khác

25.500.000

a  - Chi tiền hỗ trợ cho công chức, viên chức, người
lao động Trung tâm PTQĐ

Trung tâm phát
triển quỹ đất

Đồng/người/n
gày 340.000 3 15 15.300.000

b  - Chi tiền hỗ trợ cho (cán bộ, công chức, cán bộ
địa chính xã, phường)

UBND xã,
phường

Đồng/người/n
gày 340.000 1 15 5.100.000

c Chi cho đại diện trưởng hoặc phó khu phố, thôn,
bản (01 người)

Đại diện trưởng
hoặc phó khu
phố, thôn, bản

Đồng/người/n
gày 340.000 1 15 5.100.000

5
Thẩm định, xác nhận các nội dung, thông tin
kê khai, kiểm kê đất đai, tài sản trên đất bị thu
hồi

6.800.000

a  - Chi tiền hỗ trợ cho (cán bộ địa chính và Công
an xã San Thàng)

UBND xã,
phường

Đồng/người/n
gày 340.000 2 10 6.800.000

6

Chi lập, thẩm định, chấp thuận, phê duyệt,
công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư từ khâu tính toán các chỉ tiêu, xác
định mức bồi thường, hỗ trợ đến khâu phê
duyệt phương án, thông báo công khai phương
án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

37.340.000

6.1
Chi lập phương án, tính toán các chỉ tiêu, xác
định mức bồi thường (Cán bộ, viên chức
Trung tâm PTQĐ)

15.300.000

 - Chi tiền hỗ trợ cho công chức, viên chức, người
lao động Trung tâm PTQĐ

Trung tâm phát
triển quỹ đất

Đồng/người/n
gày 340.000 3 15 15.300.000

6.2 Chi niêm yết công khai, lấy ý kiến về dự thảo
phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư 1.020.000

a  - Chi tiền hỗ trợ cho công chức, viên chức, người
lao động Trung tâm PTQĐ

Trung tâm phát
triển quỹ đất

Đồng/người/n
gày 340.000 1 1 340.000

b  - Chi tiền hỗ trợ cho (cán bộ địa chính xã) UBND xã,
phường

Đồng/người/n
gày 340.000 1 1 340.000

TT Hạng mục chi phí
Cơ quan thực

hiện và phố hợp
thực hiện

Đơn vị tính
Mức chi,
đơn giá
(đồng)

Số
người

Số ngày
thực
hiện

Khối
lượng

Thành tiền
(đồng)

2
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c Chi cho đại diện trưởng hoặc phó khu phố, thôn,
bản (01 người)

Đại diện trưởng
hoặc phó khu
phố, thôn, bản

Đồng/người/n
gày 340.000 1 1 340.000

6.3 Chi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ,
tái định cư 16.600.000

a Chi cho việc chỉnh sửa lại phương án bồi thường Trung tâm phát
triển quỹ đất

Đồng/người/n
gày -

b Chi cho phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng Tài chính
- Kế hoạch

3.900.000

 - Hỗ trợ cho cán bộ, công chức Đồng/người/n
gày 340.000 2 5 3.400.000

 - Văn phòng phẩm và vật tư văn phòng khác 500.000

c Chi cho phòng Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị
Phòng Kinh tế,
hạ tầng và Đô

thị

3.900.000

 - Hỗ trợ cho cán bộ, công chức Đồng/người/n
gày 340.000 2 5 3.400.000

 - Văn phòng phẩm và vật tư văn phòng khác 500.000

d Chi cho phòng Nông nghiệp và Môi trường
Phòng Nông

nghiệp và Môi
trường

8.800.000

 - Hỗ trợ cán bộ, công chức Đồng/người/n
gày 340.000 4 5 6.800.000

 - Văn phòng phẩm và vật tư văn phòng khác 2.000.000

6.4 Chi chấp thuận, phê duyệt, công khai phương
án bồi thường, hỗ trợ tái định cư 4.420.000

a Chi thực hiện công tác công tác chấp thuận, phê
duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

UBND thành
phố

Đồng/người/n
gày 340.000 2 5 3.400.000

b Chi thực hiện công tác công khai Quyết định phê
duyệt phương án bồi thường 1.020.000

-  - Chi tiền hỗ trợ cho công chức, viên chức, người
lao động Trung tâm PTQĐ

Trung tâm phát
triển quỹ đất

Đồng/người/n
gày 340.000 1 1 340.000

-  - Chi tiền hỗ trợ cho (cán bộ địa chính xã) UBND xã,
phường

Đồng/người/n
gày 340.000 1 1 340.000

 - Chi cho đại diện trưởng hoặc phó khu phố, thôn,
bản (01 người)

Đại diện trưởng
hoặc phó khu
phố, thôn, bản

Đồng/người/n
gày 340.000 1 1 340.000

d Chi bàn giao Quyết định thu hồi đất, Giấy mời
giải ngân …. -

 -  - Chi tiền hỗ trợ cho công chức, viên chức, người
lao động Trung tâm PTQĐ

Trung tâm phát
triển quỹ đất

Đồng/người/n
gày -

 -  - Chi tiền hỗ trợ cho (cán bộ, công chức, cán bộ
địa chính xã, phường)

UBND xã,
phường

Đồng/người/n
gày -

TT Hạng mục chi phí
Cơ quan thực

hiện và phố hợp
thực hiện

Đơn vị tính
Mức chi,
đơn giá
(đồng)

Số
người

Số ngày
thực
hiện

Khối
lượng

Thành tiền
(đồng)

3
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 - Chi cho đại diện trưởng hoặc phó khu phố, thôn,
bản (01 người)

Đại diện trưởng
hoặc phó khu
phố, thôn, bản

Đồng/người/n
gày -

7

Chi tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền phê duyệt theo quy định

7.800.000

a  - Chi tiền hỗ trợ cho công chức, viên chức, người
lao động Trung tâm PTQĐ

Trung tâm phát
triển quỹ đất

Đồng/người/n
gày 260.000 4 5 5.200.000

b  - Chi tiền hỗ trợ cho (cán bộ địa chính xã) UBND xã,
phường

Đồng/người/n
gày 260.000 1 5 1.300.000

c Chi cho đại diện trưởng hoặc phó khu phố, thôn,
bản (01 người)

Đại diện trưởng
hoặc phó khu
phố, thôn, bản

Đồng/người/n
gày 260.000 1 5 1.300.000

8

Chi phục vụ việc hướng dẫn thực hiện, giải
quyết những vướng mắc trong tổ chức thực
hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê
duyệt theo quy định

4.680.000

 -  - Chi tiền hỗ trợ  cho công chức, viên chức,
người lao động Trung tâm PTQĐ

Trung tâm phát
triển quỹ đất

Đồng/người/n
gày 260.000 3 3 2.340.000

 -  - Chi tiền hỗ trợ cho (cán bộ, công chức, cán bộ
địa chính xã, phường)

UBND xã,
phường

Đồng/người/n
gày 260.000 2 3 1.560.000

 - Chi cho đại diện trưởng hoặc phó khu phố, thôn,
bản (01 người)

Đại diện trưởng
hoặc phó khu
phố, thôn, bản

Đồng/người/n
gày 260.000 1 3 780.000

9 Chi thuê nhân công thực hiện công tác bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư -

-

Chi thuê nhân công thực hiện công tác bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư (Thống kê kiểm đếm,
lập phương án, tính toán xác định mức bồi
thường)

Trung tâm phát
triển quỹ đất

Đồng/người/n
gày -

10

Các khoản chi được tính theo nhu cầu thực tế
phù hợp với đặc điểm của từng dự án, xác
định trên chứng từ thanh toán hợp pháp, hợp
lệ

51.775.000

10.1
Chi thuê nhà làm việc, thuê và mua sắm máy
móc, thiết bị để thực hiện công tác bồi thường,
hỗ trợ, TĐC

3.900.000

a
Chi thuế hội trường (6,5 ngày (1/2 ngày họp triển
khai, 1 ngày Hướng dẫn kê khai, 3 ngày chi trả
tiền, 2 ngày Giải quyết vướng mắc)

3.900.000

10.2 Chi in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng phẩm,
thiết bị văn phòng…. 25.460.000

TT Hạng mục chi phí
Cơ quan thực

hiện và phố hợp
thực hiện

Đơn vị tính
Mức chi,
đơn giá
(đồng)

Số
người

Số ngày
thực
hiện

Khối
lượng

Thành tiền
(đồng)

4
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a - Chi văn phòng phẩm giấy, bút, CCDC, thiết bị
văn phòng 17.610.000

Chi tiết
1 Giấy A4 Gam 80.000 30 2.400.000
2 Giấy A3 Gam 150.000 3 450.000
3 Bút chì Hộp 45.000 10 450.000
4 Bút bi 023 Hộp 120.000 10 1.200.000
5 Giấy phân trang Tập 15.000 15 225.000
6 Gim kẹp 51 Hộp 35.000 15 525.000
7 Gim kẹp 41 Hộp 20.000 15 300.000
8 Gim kẹp 32 Hộp 15.000 15 225.000
9 Gim kẹp 25 Hộp 12.000 15 180.000

10 Gim kẹp 19 Hộp 7.000 15 105.000
11 Gim kẹp 15 Hộp 5.000 15 75.000
12 Máy bấm ghi cái 40.000 2 80.000
13 Túi đựng hồ sơ Cái 3.500 10 35.000
14 Gim cài Hộp 40.000 2 80.000
15 Túi bóng kg 45.000 10 450.000
16 Cặp trình ký da Cái 90.000 5 450.000
17 Cặp 3 dây giấy cái 20.000 20 400.000
18 Bìa A4 gam 35.000 1 35.000
19 Bìa A4 bóng kính gam 80.000 1 80.000
20 Sổ da A4 quyển 70.000 5 350.000
21 Băng dính xanh cây 80.000 1 80.000
22 Tẩy chì cái 5.000 10 50.000
23 Mực dấu tròn hộp 25.000 5 125.000
24 Bảo hộ lao động (Ủng) Đôi 60.000 6 360.000
25 Bảo hộ lao động (Quần áo mưa) Bộ 450.000 6 2.700.000
26 Hòm tôn Cái 300.000 4 1.200.000

27 Mua sắm trang thiết bị văn phòng…. 5.000.000

b - Chi mực máy phô tô, máy in, bảo hành, bảo trì
máy tính, máy in 7.850.000

1 Mực máy photo hộp 1.200.000 2 2.400.000

2 Mực in hộp 150.000 3 450.000

3 Sửa chữa bảo hành, bảo trì máy móc thiết bị…. 5.000.000

10.3 Chi thông tin tuyên truyền liên lạc, xăng xe… 22.415.000

a - Tiền chè nước 1.000.000

b - Phí vệ sinh môi trường 500.000

c - Chi thanh toán cước phí điện thoại (1 máy x
33.000 đ/ tháng * 5 tháng) 165.000

d  - Hỗ trợ thông tin liên lạc cho cán bộ phụ trách
dự án (cước điện thoại 150.000đ/tháng *5 tháng) 750.000

đ - Chi thanh toán cước phí internet (300.000 đ/
tháng * 5 tháng) 1.500.000

e
- Chi thanh toán cước bưu chính, tem thư, sách
báo tạp chí, chuyển phát nhanh (100.000
đồng/tháng * 5 tháng)

500.000

f - Chi phí khác có liên quan 18.000.000

 -  (Chi hỗ trợ tiền xăng xe cho viên chức TTPTQĐ) Người/tháng 500.000 6 5 15.000.000

 - Chi đăng tin thông báo trên phát thanh, truyền
hình, Báo Lai châu… 3.000.000

TT Hạng mục chi phí
Cơ quan thực

hiện và phố hợp
thực hiện

Đơn vị tính
Mức chi,
đơn giá
(đồng)

Số
người

Số ngày
thực
hiện

Khối
lượng

Thành tiền
(đồng)

5
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